
STT MSSV LỚP NGÀY THU LỆ PHÍ GHI CHÚ

1 14149409 Phương Ái Thi DH14QMNT 04/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

2 14149436 Nguyễn Thị Hoàng Yến DH14QMNT 04/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

3 14149388 Trần Thị Khánh Như DH14QMNT 10/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

4 14149362 Trần Thị Xuân Hương DH14QMNT 10/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

5 14149265 Thái Thị Thủy Trúc DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

6 14149262 Hồ Thị Chung Tình DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

7 14149379 Lê Thi Thu Ngân DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

8 14149261 Huỳnh Lê Hồng Thúy DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

9 14149407 Nguyễn Thị Thanh Thái DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

10 14149363 Huỳnh Lê Khanh DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

11 14149425 Nguyễn Minh Trọng DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

12 14149380 Trần Thị Tuyết Ngân DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

13 14149414 Lê Nguyễn Hoài Thương DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

14 14149260 Nguyễn Thị Tâm DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

15 14149360 Lê Anh Hộ DH14QMNT 12/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

16 14149250 Dương Thị Hiệp DH14QMNT 14/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

17 14149353 Nguyễn Trường Giang DH14QMNT 14/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

18 14149364 Phan Thái Khanh DH14QMNT 17/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

19 14149427 Đặng Thị Mỹ Trinh DH14QMNT 17/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

20 14149418 Đỗ Thị Huyền Trang DH14QMNT 17/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

21 14149369 Nguyễn Thị Kim Lành DH14QMNT 17/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

22 14149256 Đàng Thị Công Nhận DH14QMNT 17/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

23 14149346 Phạm Minh Châu DH14QMNT 18/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

24 14149424 Đào Nhất Trọng DH14QMNT 18/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

DANH SÁCH LỊCH HỌC SÁNG 2 - 4 - 6
HỌ VÀ TÊN THÍ SINH



25 14149433 Tống Thị Hoàng Bích Vân DH14QMNT 18/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

26 14149429 Nguyễn Hữu Ngọc Tụ DH14QMNT 18/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

27 14149428 Trần Minh Tuyền DH14QMNT 18/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

28 14149415 Nguyễn Thị Cẩm Tiên DH14QMNT 18/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

29 14149248 Ngô Điền DH14QMNT 19/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

30 14149405 Phạm Thị Phương Thảo DH14QMNT 20/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

31 14149430 Nguyễn Phương Uyên DH14QMNT 20/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

32 14149249 Lê Thị Thanh Hằng DH14QMNT 20/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

33 14149252 Lê Hoài Nam DH14QMNT 20/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

34 14119426 Nguyễn Tiến Trung DH14QMNT 20/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

35 14149432 Nguyễn Thị Bích Vân DH14QMNT 21/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

36 14149345 Lê Thị Bảo Châu DH14QMNT 21/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

37 14149356 Huỳnh Thu Hằng DH14QMNT 21/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

38 14149384 Đào Duy Nhẫn DH14QMNT 21/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6

39 14149431 Phạm Thanh Uyên DH14QMNT 21/07/17 900,000   SÁNG 2 - 4 - 6


